PAGE  

Phụ lục VI
YÊU CẦU VỀ SỐ LIỆU, DỮ LIỆU SỬ DỤNG CHO DỊCH VỤ KHÔNG LƯU

1.1.
Việc xác định, báo cáo số liệu, dữ liệu hàng không liên quan đến dịch vụ không lưu được thực hiện theo các yêu cầu về độ chính xác và tính toàn vẹn được quy định tại các Bảng từ 1-5 của Phụ lục này khi xem xét các tiêu chuẩn xây dựng hệ thống chất lượng. Các yêu cầu về độ chính xác đối với số liệu, dữ liệu hàng không dựa vào mức độ tin cậy là trên 95%, liên quan đến điều này phải xác định ba kiểu loại số liệu, dữ liệu về vị trí: 

a) Các điểm được đo đạc (như vị trí của các đài dẫn đường);

b) Các điểm được tính toán (các phép tính toán học từ những điểm đo đạc trong không gian, các điểm cố định đã biết); 

c) Các điểm được công bố (như các điểm là ranh giới của vùng thông báo bay).

Ghi chú: Các chi tiết liên quan đến hệ thống chất lượng được nêu tại Chương 3, Phụ ước 15 của Công ước về hàng không dân dụng quốc tế về dịch vụ thông báo tin tức hàng không.

1.2 
Phải đảm bảo rằng tính toàn vẹn của số liệu, dữ liệu hàng không được duy trì thông qua việc xử lý số liệu, dữ liệu từ việc đo đạc hay nguồn sẵn có để cung cấp cho người sử dụng tiếp theo. Các yêu cầu về tính toàn vẹn của số liệu, dữ liệu hàng không phải dựa vào khả năng rủi ro từ việc sai lệch số liệu, dữ liệu và cách thức mà số liệu, dữ liệu được nhập vào. Việc áp dụng cách phân loại và mức toàn vẹn của số liệu, dữ liệu như sau:

a) Số liệu, dữ liệu tới hạn có mức toàn vẹn là 1 x 10-8: Xác suất cao khi sử dụng số liệu, dữ liệu tới hạn bị sai lệch dẫn đến việc những chuyến bay an toàn và việc hạ cánh an toàn của một tàu bay có thể gặp khả năng rủi ro xảy ra tai nạn;

b) Số liệu, dữ liệu cần thiết có mức toàn vẹn là 1 x 10-5: Xác suất thấp khi sử dụng số liệu, dữ liệu cần thiết bị sai lệch dẫn đến việc những chuyến bay an toàn và việc hạ cánh an toàn của một tàu bay có thể gặp khả năng rủi ro xảy ra tai nạn;

c) Số liệu, dữ liệu thông thường có mức toàn vẹn là 1 x 10-3: Xác suất rất thấp khi sử dụng số liệu, dữ liệu thông thường bị sai lệch dẫn đến việc những chuyến bay an toàn và việc hạ cánh an toàn của một tàu bay có thể gặp khả năng rủi ro xảy ra tai nạn;

1.3 
Phải giám sát toàn bộ quá trình bảo vệ số liệu, dữ liệu hàng không điện tử khi lưu trữ hoặc chuyển phát thông qua việc kiểm tra mạch vòng (CRC). Thuật toán CRC 32-bít hay 24-bít phải lần lượt được áp dụng để bảo vệ mức toàn vẹn của số liệu, dữ liệu hàng không tới hạn và cần thiết như được phân loại tại Mục 1.2 trên.

1.4. 
Các tọa độ địa lý bao gồm kinh độ và vĩ độ phải được xác định và thông báo cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không theo số liệu, dữ liệu đo đạc toàn cầu (WGS-84), xác định các tọa độ địa lý được chuyển sang hệ tọa độ WGS-84 bằng phương pháp toán học và độ chính xác ban đầu của chúng không đáp ứng được các yêu cầu tại Bảng số 1 của Phụ lục này.

1.5. 
Phải tiến hành việc đo đạc theo thứ tự chính xác sao cho tính toán thu được về số liệu, dữ liệu khai thác bay trong từng giai đoạn của chuyến bay chỉ được phép sai lệch tối đa trong phạm vi cho phép được nêu tại các bảng của Phụ lục này.

Bảng 1. 
Vĩ độ và kinh độ

	Vĩ độ và kinh độ
	Độ chính xác

Kiểu loại số liệu, dữ liệu
	Phân loại

Tính toàn vẹn

	Các điểm ranh giới vùng thông báo bay


	2 km 
được công bố
	1 × 10-3
thông thường

	Các điểm ranh giới các khu vực cấm bay, nguy hiểm, hạn chế bay (P, R, D areas) (ngoài ranh giới khu vực kiểm soát - CTA, CTZ)
	2 km 
được công bố


	1 × 10-3
thông thường



	Các điểm là ranh giới khu vực kiểm soát (CTA/CTZ)
	100 m
được tính toán
	1 × 10-5
cần thiết

	Các điểm của phương thức bay đến tiêu chuẩn, phương thức cất cánh tiêu chuẩn bằng thiết bị (STAR/SID), chờ, cố định và đài dẫn đường trên đường bay
	100 m
được đo đạc/tính toán
	1 × 10-5
cần thiết



	Các chướng ngại vật trong Vùng 1 (toàn bộ lãnh thổ quốc gia)
	50 m
được đo đạc
	1 × 10-3
thông thường

	Các chướng ngại vật trong Vùng 2 (phần ngoài ranh giới sân bay, sân bay trực thăng)
	5 m
được đo đạc
	1 × 10-5
cần thiết

	Các điểm mốc, điểm tiếp cận chót, các điểm mốc, điểm quan trọng khác bao gồm cả phương thức tiếp cận bằng thiết bị
	3 m
được đo đạc/tính toán
	1 × 10-5 

cần thiết


Bảng 2. 
Mức cao, độ cao, chiều cao

	Mức cao, độ cao, chiều cao


	Độ chính xác

Kiểu loại số liệu, dữ liệu
	Phân loại

Tính toàn vẹn

	Chiều cao cắt ngang ngưỡng đường CHC, tiếp cận chính xác
	0.5 m 

được tính toán
	1 × 10-8
tới hạn

	Độ cao/chiều cao vượt chướng ngại vật (OCA/H)


	Như được xác định trong tài liệu 

PANS-OPS (Doc 8168)
	1 × 10-5
cần thiết



	Các chướng ngại vật trong Vùng 1 (toàn bộ lãnh thổ quốc gia), mức cao
	30 m
được đo đạc
	1 × 10-3
thông thường

	Các chướng ngại vật trong Vùng 2 (phần ngoài ranh giới sân bay, sân bay trực thăng)
	3 m
được đo đạc
	1 × 10-5
cần thiết

	Thiết bị đo cự ly (DME), mức cao
	30 m (100 ft)
được đo đạc
	1 × 10-5
cần thiết

	Độ cao phương thức tiếp cận bằng thiết bị
	Như được xác định trong tài liệu 

PANS-OPS (Doc 8168)
	1 × 10-5
cần thiết

	Độ cao tối thiểu
	50 m 

được tính toán
	1 × 10-3
thông thường


Bảng 3. 
Sự biến thiên và độ lệch từ

	Sự biến thiên/độ lệch từ


	Độ chính xác

Kiểu loại số liệu, dữ liệu
	Phân loại 

Tính toàn vẹn



	Độ lệch của đài dẫn đường (NAVAID) VHF được sử dụng cho thiết kế kỹ thuật


	1 độ

được đo đạc
	1 × 10-5
cần thiết

	Độ lệch từ của đài dẫn đường  (NAVAID) NDB
	1 độ

được đo đạc
	1 × 10-3
thông thường




Bảng 4.
Vị trí phương hướng (phương vị)

	Phương vị


	Độ chính xác

Kiểu loại số liệu, dữ liệu
	Phân loại tính 

toàn vẹn



	Các chặng trên đường bay


	1/10 độ

được tính toán
	1 × 10-3
thông thường



	Thiết lập các điểm mốc trên đường bay và tại khu vực tiếp cận
	1/10 độ

được tính toán
	1 × 10-3
thông thường



	Các chặng bay đến, khởi hành
	1/10 độ

được tính toán
	1 × 10-3
thông thường



	Thiết lập các điểm mốc cho phương thức tiếp cận bằng thiết bị
	1/100 độ

được tính toán
	1 × 10-5
cần thiết




Bảng 5.
Độ dài, cự ly, kích thước

	Độ dài/cự ly/kích thước
	Độ chính xác

Kiểu loại số liệu, dữ liệu
	Phân loại

Tính toàn vẹn



	Độ dài của các chặng bay


	1/10 km 

được tính toán
	1 × 10-3
thông thường

	Cự ly giữa các điểm trên đường bay
	1/10 km 

được tính toán
	1 × 10-3
thông thường



	Độ dài của các chặng bay đến, khởi hành
	1/100 km 

được tính toán
	1 × 10-5
cần thiết



	Cự ly giữa các điểm mốc trong khu vực tiếp cận và phương thức tiếp cận bằng thiết bị
	1/100 km 

được tính toán
	1 × 10-5
cần thiết
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